ĐỀ ÁNDỰ THẢO

Kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Việt Nam là một nước có nền Y dược cổ truyền (YDCT) lâu đời. Nền y dược cổ truyền đó được lưu truyền và ngày càng trở nên phong phú, hiệu quả trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nền Y dược cổ truyền Việt Nam hiệu quả và phong phú bởi có sự kết hợp giữa y học hàn lâm với lý luận có tính hệ thống, khoa học và những phương pháp, kinh nghiệm khám chữa bệnh dân gian. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, y học cổ truyền Việt Nam đã có những danh y không những nổi tiếng trong nước mà cả các nước trong khu vực như: Đại danh y Tuệ Tĩnh thế kỷ thứ XIV (1330-1400); Hải Thượng Lãn Ông thế kỷ thứ XVIII (1724-1791); lương y Hoàng Đôn Hòa; Lương y Nguyễn Đại Năng,… Các Danh y Việt Nam đã để lại cho thế hệ ngày nay nhiều tư liệu, kinh nghiệm khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền quý báu, đã và đang được nền y học cách mạng kế thừa, phát triển, ứng dụng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
[bookmark: _GoBack]Ngày 27/02/1955, trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc Ta, thuốc Bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc Đông và thuốc Tây”. Ngay từ những ngày đầu đất nước giành độc lập, Bác Hồ đã có những chỉ đạo rất cụ thể và xuyên suốt cho quá trình xây dựng nên y học Việt Nam xã hội chủ nghĩa là “kế thừa, phát huy, phát triển y dược học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại để hình thành nên y học Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc, đại chúng. Các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đều khẳng định tầm quan trọng của việc kế thừa, nghiên cứu, phát triển và hiện đại hóa các kinh nghiệm khám chữa bệnh y học cổ truyền. Trong quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, giữ gìn tính đặc thù của nền đông y Việt Nam, đưa nền đông y Việt Nam thành một ngành khoa học mạnh, góp phần tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ đông y; Phát triển nền đông y Việt Nam theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa đông y và tây y trên tất cả các khâu: tổ chức, đào tạo, kế thừa, nghiên cứu, áp dụng vào phòng bệnh và khám, chữa bệnh, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây, con quý hiếm làm thuốc, sản xuất thuốc; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đông y”.
Trong những năm qua, chúng ta đã nghiêm túc triển khai và đạt được một số thành tựu quan trọng như: 
- Hỗ trợ, tạo điều kiện phát hiện, thử lâm sàng, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đăng ký lưu hành và kế thừa đối với thuốc cổ truyền hay tạo điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền cho người sở hữu bài thuốc gia truyền được Bộ Y tế công nhận
- Đã xét duyệt, công nhận được 997 bài thuốc gia truyền, 27 phương pháp chữa bệnh gia truyền, hiện đang xét duyệt 129 bài thuốc gia truyền, 11 phương pháp chữa bệnh gia truyền; đã kế thừa 319 bài thuốc nghiệm phương và đưa vào nghiên cứu trên thực tế lâm sàng 301 bài thuốc; sưu tầm 357 bài thuốc dân gian trong đó đã đưa vào nghiên cứu sử dụng 49 bài thuốc; sưu tầm 114 phương pháp chữa bệnh dân gian trong đó đưa vào nghiên cứu sử dụng 22 phương pháp chữa bệnh[footnoteRef:1]  ….  [1:  Số liệu báo cáo năm 2020 của 61 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW ] 

- Tỉ lệ khám bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trên tổng số khám chữa bệnh chung tại tuyến tỉnh chiếm 13,9%; tại tuyến huyện là 14,6%; tại tuyến xã là 29,9%. 
Tuy nhiên việc triển khai kế thừa, phát triển YDCT, kết hợp với y học hiện đại vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, cụ thể: 
- Nhiều bài thuốc hay, nhiều kinh nghiệm khám chữa bệnh an toàn, hiệu quả của các bậc danh y, lương y nổi tiếng đang bị mai một;
- Một số dược liệu quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng;
- Sản phẩm thuốc cổ truyền lưu hành trên thị trường ngày càng giảm;
- Tỷ lệ người bệnh khám và điều trị bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại còn thấp (tại tuyến tỉnh chiếm 13,9%; tại tuyến huyện là 14,6%).
- Tình trạng lợi dụng y học cổ truyền để hành nghề trái pháp luật, gây hậu quả xấu đến tính mạng và sức khỏe người bệnh, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân về y học cổ truyền.
- Niềm tin của người dân vào các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền còn chưa cao; hiệu quả và tính an toàn của các phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền chưa được chứng minh hoặc chưa có bằng chứng khoa học. Vì vậy cần phải có hành lang pháp lý để thực hiện việc kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền.
- Hạn chế của hệ thống quy phạm pháp luật hiện hành quy định về kế thừa: Hiện tại Quyết định 39/QĐ-BYT xét cấp bài thuốc gia truyền đang cần sửa đổi bổ sung
Những tồn tại trên là do một số nguyên nhân chính sau:
(1) Phương án 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn chưa đầy đủ, một số còn chưa phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời;
Phương án 2: bổ sung thêm vào phương án 1 cụ thể thực trạng 1 số văn bản
+ Luật Dược: người cống hiến bài thuốc GT, …
+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh: ưu đãi cho người có cống hiến BTGT
+ Luật Sở hữu trí tuệ
+ Luật BHYT: 
(2) Hệ thống quản lý, hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại một số địa phương chưa được cấp Ủy Đảng và chính quyền quan tâm đúng mức; chưa có sự đầu tư, phát triển tương xứng với thế mạnh của YDCT;
(3) Công tác nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu kết hợp triển khai chưa đồng bộ, kém hiệu quả, chưa định hướng phát triển được những sản phẩm YDCT và phương pháp chữa bệnh tiêu biểu, mũi nhọn;
(4) Việc ứng dụng YHCT trong các cơ sở khám chữa bệnh của YHHĐ chưa được triển khai nghiêm túc.
(5). Công tác truyền thông YDCT còn chưa thường xuyên, chưa thật đúng hướng (quảng cáo là nhiều), thiếu cơ sở khoa học.
Với vai trò là cơ quan thuộc Chính phủ, được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền trên toàn quốc, Bộ Y tế xây dựng và ban hành đề án “Kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền” (sau đây gọi tắt là Đề án) với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để khắc phục những vấn đề tồn tại nêu trên.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Căn cứ Luật Dược, Luật KCB, Luật thi đua khen thưởng, Luật sở hữu trí tuệ.
- Căn cứ Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;
- Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.
- Căn cứ thực tiễn về tiềm năng và vai trò quan trọng của y dược cổ truyền, những tồn tại, nguyên nhân trong công tác kế thừa phát triển y dược cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
	III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Triển khai các hoạt động kế thừa, phát triển, ứng dụng kinh nghiệm khám chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền của Việt Nam nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân  bằng y học cổ truyền.  
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 2023-2025: ( Sắp xếp cụm từ thống nhất toàn bộ đề án)
- Rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy định pháp luật, chính sách và cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền.
- Tổ chức nghiên cứu chứng minh trên lâm sàng các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh dân gian, kinh nghiệm khám bệnh, gia truyền, được Sở Y tế  các tỉnh, thành phố và Hội Đông y đánh giá là có hiệu quả
- Khảo sát, lập danh mục cây thuốc dân gian và bổ sung vào bản đồ cây thuốc ở các tỉnh, thành phố.
- Tổng hợp tài liệu chuyên môn của các danh y: Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông..., tổng hợp danh sách các lương y, những người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, các bài thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm và các phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền (an toàn, hiệu quả) ở các địa phương.
- Ứng dụng bài thuốc, phương pháp chữa bệnh dân gian, gia truyền tại các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh.
2.2. Giai đoạn 2026-2030:
- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác kế thừa, phát triển YDCT.
- Tiếp tục triển khai và cơ bản hoàn thiện việc tổ chức nghiên cứu chứng minh trên lâm sàng các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh dân gian, kinh nghiệm khám bệnh, gia truyền, được Sở Y tế tỉnh, thành phố và Hội Đông y đánh giá là có tính an toàn và hiệu quả
- Xây dựng các tài liệu kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền để phổ biến ứng dụng cho cán bộ y tế và nhân dân
- Tiếp tục cập nhật bổ sung danh mục các bài thuốc dân gian, các phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền an toàn và hiệu quả, các bài thuốc hay, phương pháp khám chữa bệnh của các Danh y,....
- Nghiên cứu tác dụng và chỉ định của các cây thuốc dân gian.
- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại các phương pháp y học cổ truyền đã được chỉnh lý, ban hành
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phát triển y dược cổ truyền
- Rà soát, xác định bất cập, thiếu hợp lý, thiếu sót tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội liên quan về công tác kế thừa, phát triển y dược cổ truyền
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành một số văn bản quy phạp pháp luật mà hiện tại có nội dung chưa phù hợp hoặc chưa đầy đủ liên quan đến công tác kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám chữa bệnh, phương pháp chữa bệnh dân gian theo đúng tiến độ quy định trong nhiệm vụ cụ thể của Đề án.
- Xây dựng tiêu chí xác định Danh y trong phạm vi đề án.
- Xây dựng tiêu chí xác định bài thuốc dân gian, phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
- Xây dựng hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu chứng minh trên lâm sàng kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền
- Xây dựng và ban hành các tài liệu về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với những danh y, người cống hiến bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Về lĩnh vực kế thừa (liên quan đến luật sở hữu trí tuệ)
- Ban hành danh mục các bài thuốc hay, phương pháp khám chữa bệnh của các Danh y.
- Ban hành tài liệu, phổ biến kinh nghiệm khám chữa bệnh của các Danh y.
- Ban hành danh mục các bài thuốc cổ phương, cây thuốc và những bài thuốc, phương pháp chữa bệnh dân gian.
- Ban hành danh mục các bài thuốc nghiệm phương
- Thực hiện tốt cơ chế quản lý và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thành lập các cơ sở đông y, đông dược
- Mở rộng hợp tác quốc tế và có chính sách ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân của tỉnh phát triển y dược cổ truyền Việt Nam ra nước ngoài
- Tiếp tục kiện toàn khoa y học cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện Nhà nước và bộ phận khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường
2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
- Khảo sát, lập danh mục các cây thuốc dân gian được các cơ sở khám chữa bệnh YHCT sử dụng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (2023-2025).
- Nghiên cứu và ban hành tác dụng và chỉ định của các vị thuốc dân gian, bài thuốc dân gian (2026-2030).
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng YHCT, triển khai nghiên cứu bài thuốc, phương pháp chữa bệnh dân gian, gia truyền, được Sở Y tế tỉnh, thành phố và Hội Đông y đánh giá là có hiệu quả.
- Nghiên cứu chứng minh trên lâm sàng các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh dân gian, kinh nghiệm khám bệnh, gia truyền, được Sở Y tế tỉnh, thành phố và Hội Đông y đánh giá là có hiệu quả
- Nghiên cứu tuyển chọn tạo các chế phẩm thuốc cổ truyền có hiệu quả tốt, an toàn, có ưu thế hơn thuốc hóa dược và có giá trị kinh tế cao.
- Nghiên cứu khoa học chứng minh an toàn, hiệu quả sử dụng thuốc cổ truyền kết hợp với thuốc hóa dược theo giai đoạn bệnh.
- Nghiên cứu kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong chẩn đoán bệnh.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế các bài thuốc Y học cổ truyền dưới dạng bào chế hiện đại.
3. Tăng cường công tác đào tạo:
- Thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở đào tạo, dạy nghề Y, Dược cổ truyền
- Thực hiện việc đào tạo lại, đào tạo liên tục theo quy định, gắn công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục với việc kế thừa, phát huy, phát triển, ứng dụng kinh nghiệm của các danh y, kinh nghiệm dân gian vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân lực Y, Dược cổ truyền theo cơ cấu phù hợp trong hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp Y tế Nhà nước vừa đảm bảo yêu cầu phát triển hài hòa về trình độ kỹ thuật đối với, Điều dưỡng, Dược sỹ, Bác sỹ chuyên khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên ngành Y, Dược cổ truyền.
- Tăng cường kết hợp với các Trường Đại học Y dược  và các trường đại học khác tổ chức đào tạo theo nhiều loại hình: Chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo, đào tạo theo cử tuyển đối với vùng đặc biệt khó khăn; khuyến khích đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên, người giúp việc, lương y, lương dược, y bác sỹ, dược sỹ trong các cơ sở hành nghề y, dược cổ truyền
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư mở rộng phát triển khoa hoặc bộ môn Y, Dược cổ truyền và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy.
4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền ứng dụng các bài thuốc hay, các phương pháp chữa bệnh YHCT.
- Thành lập 100% khoa Y học cổ truyền trong các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa.
- Khuyến khích thành lập các Phòng chẩn trị y học cổ truyền do các lương y, danh y, người có phương pháp chữa bệnh dân gian đứng đầu (tiêu chuẩn, điều kiện và chính sách ưu đãi).
5. Phát triển dược liệu, thuốc cổ truyền:
- Khảo sát, nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, thống kê các loại cây, con làm thuốc, cây thuốc quý và cây thuốc mới đồng thời có kế hoạch tổ chức bảo vệ, khai thác, tái sinh hợp lý và phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh tiến độ xét duyệt cấp số đăng ký sản xuất lưu hành trên thị trường đối với vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền.
- Khuyến khích cá nhân, tập thể, tổ chức tham gia nuôi trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP. Kết hợp 5 nhà: Nhà nông, Nhà khoa học, doanh nghiệp, Ngân hàng và Nhà quản lý để phát triển sản xuất dược liệu tạo chuỗi giá trị sản phẩm đạt chất lượng cao.
- Tổ chức thu hái dược liệu tự nhiên theo quy định của pháp luật.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng dược liệu và chế biến, sản xuất các sản phẩm từ dược liệu.
- Xây dựng được chuỗi liên kết giá trị trong khai thác bền vững, chế biến, kinh doanh một số cây dược liệu phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu
- Xây dựng hướng dẫn quy trình nghiên cứu kế thừa, phát triển, hiện đại hóa thuốc cổ truyền
- Tăng cường kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, kể cả dược liệu gieo trồng trong nước và dược liệu nhập khẩu.
6. Thi đua khen thưởng
- Xây dựng các tiêu chí để công nhận, có hình thức khen thưởng danh y, người cống hiến bài thuốc hay bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
- Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.
- Và các hình thức khen thưởng khác theo quy định.
7. Phối hợp với các Hội nghề nghiệp có liên quan triển khai tổng thể công tác kế thừa, phát triển y dược cổ truyền
Phát huy vai trò của các Hội nghề nghiệp và Hiệp hội có liên quan trong công tác kế thừa và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên của Hội nhằm bảo tồn, phát triển kinh nghiệm của các danh y, phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền, phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
8. Giải pháp về Truyền thông:
- Tổ chức vinh danh các danh y, người có bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền 
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về thuốc và các phương pháp điều trị của Y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng và hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của Y dược cổ truyền; về các thành tựu của Y dược cổ truyền
9. Kiểm tra giám sát
- Kiểm tra giám sát việc đào tạo
- Tăng cường công tác phổ biến kiến thức pháp luật về công tác Y, Dược cổ truyền cho các cơ sở khám chữa bệnh Y dược cổ truyền và các cơ sở mua bán, kinh doanh, lưu thông, phân phối dược liệu, thuốc cổ truyền
- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh Y dược cổ truyền, đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh Y dược cổ truyền có yếu tố nước ngoài và quản lý chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ của dược liệu lưu thông trong nước theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh Y dược cổ truyền và các cơ sở mua bán, kinh doanh, lưu thông, phân phối dược liệu, thuốc cổ truyền

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Căn cứ nhiệm vụ của Đề án này các đơn vị liên quan bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ để triển khai công tác kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền trên toàn quốc.
2. Huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế và xã hội hóa cho công tác kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền trên toàn quốc.
3. Kinh phí lồng ghép trong việc triển khai các chương trình, đề án, dự án có liên quan của các Bộ ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội; các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Trung ương và địa phương.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Y tế
1.1. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
- Là đơn vị đầu mối hướng dẫn các đơn vị triển khai các nhiệm vụ trong đề án.
- Xây dựng phân công nhiệm vụ đối với các Vụ, Cục, kết hợp Hội nghề nghiệp
- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc đào tạo lại nhằm phổ cập kiến thức và khả năng ứng dụng YDCT trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Đánh giá tình hình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kế thừa, phát huy, phát triển YDCT, kết hợp với YHHĐ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị có liên quan (2023-2024).
- Ban hành Thông tư hướng dẫn xét công nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Sửa đổi, ban hành quyết định hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền, hướng dẫn chẩn đoàn và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong các cơ sở khám chữa bệnh.
- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền (đối với phòng chẩn trị YHCT, dự kiến xây dựng tiêu chuẩn và điều kiện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các vùng) (2023).
- Sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc cổ truyền và phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền được thanh toán bảo hiểm y tế (2022).
- Xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn nghiên cứu đánh giá tính an toàn, hiệu quả của thuốc cổ truyền, thuốc dân gian, phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền, phương pháp chữa bệnh dân gian (2024).
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.
- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy chế chuyên môn và chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác YDCT nói chung, kế thừa, phát triển kinh nghiệm của các danh y, các phương pháp chữa bệnh dân gian của Sở Y tế và các cấp quản lý y tế có liên quan.
1.2 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
- Làm đầu mối, phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở KBCB áp dụng/ ứng dụng các bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh YHCT trong KBCB.
- Làm đầu mối, phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, các bệnh viện y học cổ truyền và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, đào tạo lại các phương pháp chữa bệnh YHCT cho các cơ sở KBCB.
- Làm đầu mối, phối hợp với Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan đánh giá chất lượng của các bài thuốc bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh YHCT trong quá trình áp dụng tại các cơ sở KBCB.
1.3. Cục Quản lý Dược
- Làm đầu mối, phối hợp với Cục Quản lý YDCT và các đơn vị liên quan trong việc quản lý phát triển dược liệu, nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ dược liệu.
1.4. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Huy động nguồn lực, bố trí ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đề án
- Làm đầu mối, phối hợp với Cục QL YDCT và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ đối với người cung cấp bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
1.5. Vụ Bảo hiểm y tế
- Làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục Quản lý YDCT, Cục QL Khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan đề xuất chính sách chi trả cho người cống hiến bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
1.6. Thanh tra Bộ
Làm đầu mối, phối hợp với Cục QL YDCT:
- Kiểm tra việc chấp hành các quy chế chuyên môn và chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác YDCT nói chung, kế thừa, phát triển kinh nghiệm của các danh y, các phương pháp chữa bệnh dân gian của Sở Y tế và các cấp quản lý y tế có liên quan.
1.7. Văn phòng Bộ Y tế
- Phối hợp với Cục QL YDCT, Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương và các đơn vị liên quan truyền thông về tác dụng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh của các phương pháp YHCT
- Đầu mối, phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và các đơn vị liên quan tổ chức vinh danh các danh y, người cống hiến bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
1.8. Cục khoa học công nghệ và đào tạo
Chủ trì, phối hợp với Cục QL YDCT quản lý đào tạo các phương pháp chữa bệnh YHCT
1.9. Vụ tổ chức cán bộ
Chủ trì, phối hợp với Cục QL YDCT quản lý các hội viên phát huy kinh nghiệm khám chữa bệnh của các danh y, người cống hiến bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
1.10. Bệnh viện YHCT TW
Chủ trì, phối hợp với BYT đánh giá lại tính hiệu quả của các bài thuốc trong dân gian sau khi có báo cáo tổng hợp của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
1.11.Bệnh viện Châm cứu trung ương
Đánh giá lại tính hiệu quả của các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong dân gian sau khi có báo cáo tổng hợp của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
1.12. Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam; Đại học Y Dược có khoa YHCT trên cả nước:
Đánh giá lại tính hiệu quả kinh nghiệm khám chữa bệnh của các danh y trong dân gian sau khi có báo cáo tổng hợp của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
1.13. Viện Dược liệu
- Chủ trì khảo sát, nghiên cứu đặc điểm phân bố, tác dụng dược lý, lập danh mục cây thuốc quý, cây thuốc mới phát hiện do các danh y, người có cây thuốc quý vào bản đồ cây thuốc Việt Nam.
- Nghiên cứu đề xuất phát triển vùng trồng dược liệu, các cây thuốc mới được phát hiện phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích
- Phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế trong việc tổng hợp, lập danh mục các bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền
1.14. Các đơn vị thuộc Bộ Y tế:
- …
2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam
- Phối hợp với Bộ y tế và các đơn vị liên quan để triển khai đề án
- Giao Hội Đông y tỉnh/thành phố phối hợp với Sở y tế và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ Đề án, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để phối hợp tổ chức việc nghiên cứu
3. Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố
Xây dựng kế hoạch công tác kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.
Bố trí kinh phí nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh hàng năm để triển khai Kế hoạch đề án
4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Xây dựng kế hoạch, Phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai việc sưu tầm, khảo sát thực trạng, đào tạo,.....
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án với Bộ Y tế
- Phối hợp với Hội Đông y tỉnh/thành phố triển khai thực hiện công tác kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền tại địa phương;
- Phối hợp với Hội Đông y tỉnh tổ chức nghiên cứu, báo cáo minh chứng trên lâm sàng kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y, các bài thuốc gia truyền và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh
- Phối hợp với Hội Đông y tỉnh rà soát các bài thuốc gia truyền, bài thuốc nghiệm phương, bài thuốc dân gian, phương pháp chữa bệnh dân gian, tổng hợp các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong việc thực hiện công tác kế thừa tại địa phương gửi Bộ Y tế
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh hàng năm để triển khai Kế hoạch đề án kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền đến năm 2025;
5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
- Đầu mối triển khai các nghiên cứu về kế thừa, ứng dụng, …
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